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Họ và tên thí sinh:…………………………..
                   số báo danh: ……..  
Câu 1. Kết quả của việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 -1950) ở Liên Xô là
A. hoàn thành thắng lợi, vượt mức trước 1 năm, sản lượng công nông nghiệp đều đạt mức trước chiến tranh.
B. hoàn thành thắng lợi vượt mức trước 9 tháng, các chỉ tiêu đều vượt mức dự tính. 
C.  đưa Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới.
D. một số lĩnh vực không hoàn thành được kế hoạch đề ra.
Câu 2. Năm 1949, nền khoa học - kĩ thuật Liên Xô đạt được thành tựu quan trọng là
A. đưa người vào vũ trụ.                               B. đưa người lên mặt trăng,
        C. chế tạo thành công bom nguyên tử.         D. chế tạo được tàu ngầm nguyên tử
Câu 3. Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là do
A. Pháp là nước thắng trận nhưng bị chiến tranh tàn phá.
B.Việt Nam có nguồn nhân công lớn và rẻ mạt.
C.Việt Nam là nước giàu có về tài nguyên thiên nhiên.
        D. Việt Nam là nơi có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á
Câu 4. Thực dân Pháp tăng cường đầu tư vốn vào những lĩnh vực nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai ở Việt Nam?
A.Công nghiệp chế tạo máy móc.          B. Công nghiệp khai mỏ và trồng cao su.    

C. Công nghiệp tiêu dùng.
D. Ngoại thương.
Câu 5. Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp tiến hành ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là
         A.chương trình khai thác lần thứ nhất.
B.chương trình khai thác lần thứ hai
C.chương trình phục hưng kinh tế.
D. chương trình khôi phục kinh tế Việt Nam.
Câu 6. Cuộc khủng hoảng về nhiều mặt của thế giới vào giữa những năm 70 của thế kỉ XX mở đầu bằng
        A. sự khủng hoảng, trì trệ của Liên Xô.
B. cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới năm 1973. 

C. cuộc khủng hoảng thừa trong thế giới tư bản.
D. sự mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.
Câu 7. Mục đích của Pháp phát triển giao thông vận tải trong cuộc khai thác lần thứ hai là
A. chuyên chở vật liệu và lưu thông hàng hoá thuận lợi.
B. mở mang hệ thống đường sá Việt Nam ngang tầm thế giới, 
C. giải quyết nạn thất nghiệp ở Việt Nam.
D. phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa.
Câu 8. Trong cuộc khai thác lần thứ hai, Pháp thi hành chính sách như thế nào về văn hoá - giáo dục?
        A.Khai hoá dân tộc Việt Nam.           B.Pháp - Việt đề huề. 
C. Văn hóa nô dịch.                           D. Phát triển văn hoá truyền thống.
Câu 9. Do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), kinh tế Việt Nam có đặc điểm gì?
A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập.
B. Phát triển cân đối giữa các ngành.
C. Phát triển chậm và lệ thuộc vào Pháp.
D. Phát triển mất cân đối, lệ thuộc Pháp.
Câu 10. So với cụộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929) của Pháp có điểm mới nào dưới đây?
A. Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn.
B.Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa.
C. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.
D. Tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, khai thác mỏ.
Câu 11. Những nước nào tuyên bố giành được độc lập ở khu vực Đông Nam Á năm 1945?
 A. Việt Nam, Thái Lan.
        B. Lào, Cam-pu-chia.
 C. In-đô-nê-xi-a.
       D. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.
Câu 12. Lĩnh vực giao thông vận tải trong cuộc khai thác lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam có chuyển biến gì?
A. Cầu Long Biên được xây dựng.
B. Đường bộ xuyên Bắc - Nam được xây dựng.
C. Đường sắt xuyên Đông Dương được nối liền ở nhiều đoạn.
D. Nhiều cảng được xây dựng.

Câu 13. Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản nào dưới đây tới Hội nghị Véc-xai (1919)?
A.Bản án chế độ thực dân Pháp.                            B.Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
C. Những bài viết in trên báo Người cùng khổ.     D. Tác phấm Đường cách mệnh.
Câu 14. Phần lớn các nước châu Á giành được độc lập vào thời gian nào?
        A.Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.              B. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX. 

         C. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.             D. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.
Câu 15. Hiệp hội các nước Đông Nam Ả (ASEAN) được thành lập tại đâu?
A. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
         B. Ma-ni-la (Phi-líp-pin),
C. Băng Cốc (Thái Lan).
         D. Xin-ga-po.
Câu 16. Sự kiện nào là sự kiện nổi bật trong phong trào yêu nước, dân chủ công khai (1919 - 1925) của tầng lớp tiểu tư sản?
A. Xuất bản báo “Người nhà quê”
B. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu và đưa tang Phan Châu Trinh.
C. Thành lập nhà xuất bản Nam Đồng thư xã.
D. Khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân Đảng.
Câu 17. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (tháng 8 - 1925) nhằm mục đích
A. đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
B. đòi giảm giờ làm, cải thiện đời sống công nhân.
C. ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang tham gia đàn áp phong trào đấu tranh 
            cách mạng của nhân dân và thuỷ thủ Trung Quôc.
D. giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
Câu 18. Tình hình nổi bật của châu Á trước Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Tất cả các nước châu Á đều là nước độc lập.
        B. Hầu hết các nước châu Á đều chịu sự bóc lột, nô dịch của các nước đế quốc thực dân.
C. Các nước châu Á đều là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
D. Các nước châu Á nằm trong mặt trận Đồng minh chống phát xít và đã giành được độc lập.
Câu 19. Người sáng lập Công hội bí mật đầu tiên tại Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1920 là
A. Ngô Gia Tự.       B. Tôn Đức Thắng,    C. Phan Văn Trường.   D. Trần Văn Giàu.
Câu 20. Giai cấp lãnh đạo phong trào “chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá” (1919), đấu tranh chống Pháp độc quyền cảng Sài Gòn và xuất khẩu lúa gạo Nam Kì(1923) là

        A. giai câp tư sản mại bản.                 B. giai cấp tư sản dân tộc.                   

      c. tầng lớp tiểu tư sản.                        D. giai cấp công nhân
Câu 21. Mục tiêu của tồ chức ASEAN là
A. gìn giữ hoà bình, an ninh các nước thành viên, củng cố sự hợp tác chính trị, quân sự, giúp đỡ lẫn nhau bảo vệ độc lập chủ quyền.
        B. đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.
C. phát triển kinh tế, văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.
D. liên minh với nhau để mở rộng tiềm lực kinh tế, quốc phòng, hợp tác về văn hóa, giáo dục, y tế.
Câu 22. Năm 1923, giai cấp tư sản Việt Nam đã tổ chức hoạt động đấu tranh nào dưới đây?
A. Bãi công của công nhân Ba Son.
B.Thành lập các nhà xuất bản tiến bộ.
c. Kêu gọi quần chúng ủng hộ tư tưởng quân chủ chuyên chế.
D. Chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo.
Câu 23. Trong những năm 1919 - 1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A. giành độc lập dân tộc
B. đòi những quyền tự do, dân chủ.
c. “chấn hưng nội hoá”, “bài trừ ngoại hoá”.
D. ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
Câu 24. Ở Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức cách mạng nào dưới đây?
       A. Tâm tâm xã.                                            B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên,
     C. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.      D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 25. Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?
       A.Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.
       B. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.
C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới
Câu 26. Trong những năm 1919 - 1925, giai cấp nào dưới đây đã tổ chức các cuộc mít        tinh, biểu tình, bãi khoá, lập các tổ chức chính trị?
A. Giai cấp tư sản.
B. Giai cấp nông dân.
C. Giai cấp công nhân
D. Giai cấp tiểu tư sản.

Câu 27. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc ở Châu Phi sau Chiến tranh thế giói thứ hai diễn ra sớm nhất ở đâu?
            A. Bắc Phi.              B. Tây Phi.
            C. Nam Phi.                  D. Trung Phi.
Câu 28. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8-1925) đánh dấu sự phát triển phong trào công nhân Việt Nam
A.bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác.
B.bước đầu chuyển từ đấu tranh tự giác sang tự phát
C. hoàn thành chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác.
D. hoàn thành chuyển từ đấu tranh tự giác sang tự phát.
Câu 29. Thành phần chủ yếu của tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng là
A. giai cấp công nhân.                                                     B. giai cấp địa chủ phong kiến.
C. trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.           D. giai cấp nông dân.
Câu 30. Tổ chức nào là hạt nhân dẫn tới sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng (6-1929)?
A. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn.             B. Tân Việt Cách mạng đảng,
        C.  Việt Nam Quốc dân đảng
  D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 31. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt cách mạng Đảng là ở
A.Bắc Kì                    B. Trung Kì.            C. Nam Kì.                 D. toàn Đông Dương.
Câu 32. Thắng lợi mở đầu cho phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Ai-cập
              B. An-giê-ri
             C. Xu-đăng
                     D. Ê-ti-ô-pi-a
Câu 33.Tổ chức nào sau đây là tổ chức liên minh khu vực ở châu Phi?
       A. ASEAN                    B.  NATO
              C. AU
                        D.  SEATO
Câu 34. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
A. Năm 1929.              B. Năm 1925.          C. Đầu năm 1930.
          D. Năm 1932
Câu 35. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở

       A. Hà Nội.
                        B. Tuyên Quang
C. Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc).              D. Mát-xcơ-va (Nga).
Câu 36. Người khởi thảo Luận cương chỉnh trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương là
A. Nguyễn Văn Cừ.     B. Trần Phú.       C. Nguyễn Ái Quốc.
   D. Nguyễn Đức Cảnh.
Câu 37. Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (10-1930) đã không thông qua nội dung nào sau đây?
A. Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức, cử Trần Phú làm Tổng bí thư. 

 C. Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.
        D. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu
Câu 38. Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2-1930) và Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng là gì?
A. Xác định lực lượng cách mạng Việt Nam.
B. Xác định nhiệm vụ và lực lượng cách mạng, 

        C. Xác định vị trí cách mạng Việt Nam.
D. Xác định chiến lược cách mạng Việt Nam.
Câu 39. Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian.
1. Chủ trương “Vô sản hoá” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên xuất bản báo Thanh niên.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.
4. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập.
A.1,2, 3, 4.              B. 2, 1, 3, 4.
  C. 3, 1,2,4.              D. 2, 1,4,3.
Câu 40. Nội dung nào dưới đây thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
A. Đánh giá đúng khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân
B.Tạo ra mối liên hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân.

C. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
D. Thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản.
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Họ và tên thí sinh:…………………………..
                   số báo danh: ……..  
Câu 1. Những nước nào tuyên bố giành được độc lập ở khu vực Đông Nam Á năm 1945?
 A. Việt Nam, Thái Lan.
        B. Lào, Cam-pu-chia.
 C. In-đô-nê-xi-a.
        D. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.
Câu 2. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại đâu?
A. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).
        B. Ma-ni-la (Phi-líp-pin),
C. Băng Cốc (Thái Lan).
        D. Xin-ga-po.
Câu 3. Cuộc khai thác thuộc địa của Pháp tiến hành ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là
         A.chương trình khai thác lần thứ nhất.
B.chương trình khai thác lần thứ hai
C.chương trình phục hưng kinh tế.
D. chương trình khôi phục kinh tế Việt Nam.
Câu 4. Kết quả của việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 -1950) ở Liên Xô là
        A.hoàn thành thắng lợi, vượt mức trước 1 năm, sản lượng công nông nghiệp đều đạt mức trước chiến tranh.
        B.hoàn thành thắng lợi vượt mức trước 9 tháng, các chỉ tiêu đều vượt mức dự tính. 
        C. đưa Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới.
D. một số lĩnh vực không hoàn thành được kế hoạch đề ra.
Câu 5. Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là do
A. Pháp là nước thắng trận nhưng bị chiến tranh tàn phá.
B.Việt Nam có nguồn nhân công lớn và rẻ mạt.
C.Việt Nam là nước giàu có về tài nguyên thiên nhiên.
        D. Việt Nam là nơi có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á
Câu 6. Mục đích của Pháp phát triển giao thông vận tải trong cuộc khai thác lần thứ hai là
A.chuyên chở vật liệu và lưu thông hàng hoá thuận lợi.
B. mở mang hệ thống đường sá Việt Nam ngang tầm thế giới, 
C. giải quyết nạn thất nghiệp ở Việt Nam.
D. phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa.
Câu 7. Năm 1949, nền khoa học - kĩ thuật Liên Xô đạt được thành tựu quan trọng là
B. đưa người vào vũ trụ.                                B. đưa người lên mặt trăng,
        C. chế tạo thành công bom nguyên tử.          D. chế tạo được tàu ngầm nguyên tử

Câu 8. Cuộc khủng hoảng về nhiều mặt của thế giới vào giữa những năm 70 của thế kỉ XX mở đầu bằng
        A. sự khủng hoảng, trì trệ của Liên Xô.
B. cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới năm 1973. 

C. cuộc khủng hoảng thừa trong thế giới tư bản.
D. sự mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.
Câu 9. Trong cuộc khai thác lần thứ hai, Pháp thi hành chính sách như thế nào về văn hoá - giáo dục?
        A.Khai hoá dân tộc Việt Nam.           B.Pháp - Việt đề huề. 
C. Văn hoá nô dịch.                           D. Phát triển văn hoá truyền thống.
Câu 10. Do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929), kinh tế Việt Nam có đặc điểm gì?
A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa du nhập.              B. Phát triển cân đối giữa các ngành.
C. Phát triển chậm và lệ thuộc vào Pháp.        D. Phát triển mất cân đối, lệ thuộc Pháp.
Câu 11. Thực dân Pháp tăng cường đầu tư vốn vào những lĩnh vực nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai ở Việt Nam?
A.Công nghiệp chế tạo máy móc.          B. Công nghiệp khai mỏ và trồng cao su.    

C. Công nghiệp tiêu dùng.
D. Ngoại thương.
Câu 12 So với cụộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 - 1929) của Pháp có điểm mới nào dưới đây?
A.Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn.
B.Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa.
C. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.
D. Tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, khai thác mỏ.
Câu 13. Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản nào dưới đây tới Hội nghị Véc-xai (1919)?
A.Bản án chế độ thực dân Pháp.                            B.Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
C. Những bài viết in trên báo Người cùng khổ.     D. Tác phấm Đường cách mệnh.
Câu 14. Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (tháng 8 - 1925) nhằm mục đích
A. đòi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.
B. đòi giảm giờ làm, cải thiện đời sống công nhân.
C. ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang tham gia đàn áp phong trào đấu tranh 

            cách mạng của nhân dân và thuỷ thủ Trung Quôc.
D. giành chính quyền ở Sài Gòn về tay công nhân.
Câu 15. Người khởi thảo Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương là
        A. Nguyễn Văn Cừ.     B. Trần Phú.       C. Nguyễn Ái Quốc.
   D. Nguyễn Đức Cảnh
Câu 16. Sắp xếp các sự kiện dưới đây theo đúng trình tự thời gian.
1. Chủ trương “Vô sản hoá” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
2. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên xuất bản báo Thanh niên.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.
4. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập.
A.1,2, 3, 4.              B. 2, 1, 3, 4.
  C. 3, 1,2,4.              D. 2, 1,4,3.
Câu 17. Phần lớn các nước châu Á giành được độc lập vào thời gian nào?
        A.Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.              B. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX. 

         C. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.             D. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.

Câu 18.Tổ chức nào sau đây là tổ chức liên minh khu vực ở châu Phi?
       A. ASEAN                    B.  NATO
              C. AU
                        D.  SEATO
Câu 19. Người sáng lập Công hội bí mật đầu tiên tại Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1920 là
A. Ngô Gia Tự.       B. Tôn Đức Thắng,    C. Phan Văn Trường.   D. Trần Văn Giàu.
Câu 20. Tình hình nổi bật của châu Á trước Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Tất cả các nước châu Á đều là nước độc lập.
        B.Hầu hết các nước châu Á đều chịu sự bóc lột, nô dịch của các nước đế quốc thực dân.
C. Các nước châu Á đều là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
        D.Các nước châu Á nằm trong mặt trận Đồng minh chống phát xít và đã giành được độc lập.
Câu 21. Mục tiêu của tổ chức ASEAN là
A. gìn giữ hoà bình, an ninh các nước thành viên, củng cố sự họp tác chính trị, quân sự, giúp đỡ lẫn nhau bảo vệ độc lập chủ quyền.
        B. đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.
C. phát triển kinh tế, văn hoá thông qua những nỗ lực họp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.
D. liên minh với nhau để mở rộng tiềm lực kinh tế, quốc phòng, hợp tác về văn hóa, giáo dục, y tế.

Câu 22. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt cách mạng Đảng là ở
A.Bắc Kì.                  B. Trung Kì.            C. Nam Kì.                 D. toàn Đông Dương.
Câu 23. Thắng lợi mở đầu cho phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Ai-cập
              B. An-giê-ri
             C. Xu-đăng
                     D. Ê-ti-ô-pi-a
Câu 24.  Năm 1923, giai cấp tư sản Việt Nam đã tổ chức hoạt động đấu tranh nào dưới đây?
A. Bãi công của công nhân Ba Son.
B.Thành lập các nhà xuất bản tiến bộ.
c. Kêu gọi quần chúng ủng hộ tư tưởng quân chủ chuyên chế.
D. Chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo.

Câu 25. Sự kiện nào là sự kiện nổi bật trong phong trào yêu nước, dân chủ công khai (1919 - 1925) của tầng lớp tiểu tư sản?
A. Xuất bản báo “Người nhà quê”
B. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu và đưa tang Phan Châu Trinh.
C. Thành lập nhà xuất bản Nam Đồng thư xã.
D. Khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân Đảng.
Câu 26. Giai cấp lãnh đạo phong trào “chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá” (1919), đấu tranh chống Pháp độc quyền cảng Sài Gòn và xuất khẩu lúa gạo Nam Kì(1923) là

        A. giai cấp tư sản mại bản.                 B. giai cấp tư sản dân tộc.                   

      c. tầng lớp tiểu tư sản.                        D. giai cấp công nhân
Câu 27. Trong những năm 1919 - 1925, giai cấp tiểu tư sản ở Việt Nam đấu tranh nhằm mục đích
A. giành độc lập dân tộc
B. đòi những quyền tự do, dân chủ.
c. “chấn hưng nội hoá”, “bài trừ ngoại hoá”.
D. ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc.
Câu 28. Lĩnh vực giao thông vận tải trong cuộc khai thác lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam có chuyển biến gì?
B. Cầu Long Biên được xây dựng.
B. Đường bộ xuyên Bắc - Nam được xây dựng.
C. Đường sắt xuyên Đông Dương được nối liền ở nhiều đoạn.
        D. Nhiều cảng được xây dựng.
Câu 29. Ở Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức cách mạng nào dưới đây?
       A. Tâm tâm xã.                                            B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên,
     C. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.       D. Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 30. Trong những năm 1919 - 1925, giai cấp nào dưới đây đã tổ chức các cuộc mít        tinh, biểu tình, bãi khoá, lập các tổ chức chính trị?
A. Giai cấp tư sản.
     B. Giai cấp nông dân.
C. Giai cấp công nhân
     D. Giai cấp tiểu tư sản.

Câu 31. Phong  trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giói thứ hai diễn ra sớm nhất ở đâu?
            A. Bắc Phi.              B. Tây Phi.
            C. Nam Phi.                  D. Trung Phi.
Câu 32. Thành phần chủ yếu của tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng là
A. giai cấp công nhân.                                                     B. giai cấp địa chủ phong kiến.
C. trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.     D. giai cấp nông dân.
Câu 33. Tổ chức nào là hạt nhân dẫn tới sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng (6-1929)?
A. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn.             B. Tân Việt Cách mạng đảng,
        C.  Việt Nam Quốc dân đảng
  D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 34. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
A. Năm 1929.              B. Năm 1925.          C. Đầu năm 1930.
          D. Năm 1932
Câu 35. Điểm khác nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2-1930) và Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng là gì?
A. Xác định lực lượng cách mạng Việt Nam.
B. Xác định nhiệm vụ và lực lượng cách mạng, 

        C. Xác định vị trí cách mạng Việt Nam.
D. Xác định chiến lược cách mạng Việt Nam.
Câu 36. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (tháng 8-1925) đánh dấu sự phát triển phong trào công nhân Việt Nam
A.bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác.
B.bước đầu chuyển từ đấu tranh tự giác sang tự phát
C. hoàn thành chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác.
D. hoàn thành chuyển từ đấu tranh tự giác sang tự phát.
Câu 37. Nội dung nào dưới đây thể hiện tính đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
A. Đánh giá đúng khả năng lãnh đạo của giai cấp công nhân
B.Tạo ra mối liên hệ gắn bó giữa công nhân và nông dân.

C. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
D. Thể hiện rõ tinh thần quốc tế vô sản.
Câu 38. Sự tan rã của Liên bang Xô viết và sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã gây ra hậu quả gì?
        A.Chấm dứt những ước vọng tốt đẹp xây dựng xã hội tốt đẹp của loài người tiến bộ.
        B. Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới.
        C. Đánh dấu sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
D. Là sự “cáo chung” của chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới
Câu 39. Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (10-1930) đã không thông qua nội dung nào sau đây?
A. Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức, cử Trần Phú làm Tổng bí thư. 

C. Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.
        D. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu
Câu 40. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở

       A. Hà Nội.
                        B. Tuyên Quang
       C. Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc).              D. Mát-xcơ-va (Nga).
